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Bản tin này được cung cấp bởi CTCP Chứng khoán Phú Hưng. Tất cả những thông tin đều được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên do thị 
trường chứng khoán còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố phức tạp và khó dự báo nên quý nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu 
tư của mình. 

 

ĐỘNG LỰC TĂNG ĐƯỢC CỦNG CỐ 

Đường cong giá hợp đồng tương lai 

 

 

Basis* 

 
(*) Giá HĐTL VN30F1M – Giá đóng cửa VN30 

 

Khối lượng mở (Open Interest) 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT 

 Theo đồ thị 1 giờ, VN30F2502 giảm điểm đầu phiên nhưng đã nhanh 

chóng phục hồi và bật tăng phủ định nến giảm phiên trước đó, hàm ý 

kiểm định tốt vùng hỗ trợ dưới 1330. 

 Chỉ báo RSI vẫn ở mức trung tính nên đà tăng còn dư địa, khả năng 

sẽ quay lại kiểm định vùng cản 1345 - 1348 lần nữa. Cần lưu ý nếu áp 

lực bán mạnh ở vùng cản và xuất hiện nến đảo chiều có thể thiết lập 

mẫu hình 3 đỉnh. 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY 

 Vị thế Long có thể canh tham gia quanh 1337 (+/-0.5) nếu điều chỉnh 

nhẹ đầu phiên. 

 Vị thế Short chỉ nên chờ vùng cao hoặc khi nào xác nhận mất xu 

hướng phục hồi. Quan sát mốc hỗ trợ quanh 1328 nếu bị phá vỡ. 

Vị thế Điểm vào Chốt lời Cắt lỗ 
Lợi nhuận/ 

Rủi ro 

Long 1337 1347 <1333 10 : 4 

Short <1328 1320 >1332 8 : 4 

 

 

Thống kê hợp đồng tương lai             

Mã hợp 
đồng 

Giá đóng 
cửa 

Thay đổi  
(điểm) 

KL giao 
dịch 

KL Mở 
Giá lý 
thuyết 

Chênh 
lệch** 

Ngày thanh 
toán 

Thời hạn còn 
lại (ngày) 

VN30 Index 1,337.8 2.1       

VN30F2502 1,337.5 8.0 181,417 31,953 1,330.3 7.23 20/06/2024 -238 

VN30F2503 1,339.4 5.3 1,312 2,294 1,331.2 8.25 18/07/2024 -210 

VN30F2506 1,344.0 6.0 83 778 1,333.1 10.86 19/09/2024 -147 

VN30F2509 1,341.9 2.8 55 283 1,336.0 5.89 19/12/2024 -56 
       Nguồn: PHS tổng hợp 
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Bản tin phái sinh 
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Chênh lệch giá các hợp đồng tương lai (Future Spread) 
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Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30                   

MCK Phân ngành 
Vốn hóa 

(Tỷ đồng) 

Tỷ trọng 
trong 
VN30 

Giá 
đóng 
 cửa 

% +/- 
GTGD KL 
(Tỷ đồng) 

Tác 
động 
đến 

VN30 

PE  PB Beta 

ACB Ngân hàng 114,793 7.1% 25,700 0.19% 148  0.01% 6.8 1.4 1.2 

BCM Bất động sản 72,554 0.2% 70,100 -0.57% 12  0.00% 34.5 3.7 0.7 

BID Ngân hàng 275,901 0.8% 40,000 0.00% 97  0.00% 11.2 2.0 0.9 

BVH Bảo hiểm 40,382 0.3% 54,400 0.00% 41  0.00% 19.4 1.8 0.8 

CTG Ngân hàng 219,364 2.3% 40,850 0.86% 283  0.02% 8.7 1.5 1.4 

FPT Công nghệ Thông tin 210,510 9.5% 143,100 -1.31% 411  -0.13% 26.7 7.1 1.2 

GAS Điện, nước & xăng dầu khí đốt 156,256 0.5% 66,700 -0.60% 44  0.00% 15.0 2.6 0.5 

GVR Hóa chất 117,800 0.3% 29,450 2.43% 87  0.01% 28.0 2.2 1.8 

HDB Ngân hàng 79,338 4.1% 22,700 0.67% 157  0.03% 6.2 1.5 2.3 

HPG Tài nguyên Cơ bản 165,663 6.3% 25,900 0.19% 246  0.01% 13.8 1.5 1.3 

LPB Ngân hàng 112,621 7.4% 37,700 0.94% 95  0.07% 11.6 2.6 1.1 

MBB Ngân hàng 139,742 5.3% 22,900 0.88% 170  0.05% 6.1 1.3 1.4 

MSN Thực phẩm và đồ uống 99,102 3.8% 68,900 -0.14% 125  -0.01% 51.2 3.3 1.0 

MWG Bán lẻ 80,089 4.4% 54,800 -2.84% 626  -0.13% 21.5 2.9 2.1 

PLX Dầu khí 53,365 0.3% 42,000 1.57% 100  0.01% 18.5 2.1 0.2 

SAB Thực phẩm và đồ uống 66,308 0.5% 51,700 -0.39% 14  0.00% 15.3 2.9 0.8 

SHB Ngân hàng 39,371 2.3% 10,750 0.94% 130  0.02% 4.3 0.7 1.0 

SSB Ngân hàng 54,007 2.6% 19,050 0.53% 31  0.01% 11.2 1.5 1.5 

SSI Dịch vụ tài chính 48,654 2.4% 24,800 0.20% 168  0.00% 16.2 1.8 2.2 

STB Ngân hàng 73,146 5.1% 38,800 0.39% 183  0.02% 7.3 1.3 1.8 

TCB Ngân hàng 183,333 8.2% 25,950 0.97% 309  0.08% 8.5 1.3 1.5 

TPB Ngân hàng 44,649 1.5% 16,900 0.30% 134  0.00% 7.4 1.2 1.0 

VCB Ngân hàng 511,961 3.9% 91,600 0.11% 79  0.00% 15.1 2.6 0.7 

VHM Bất động sản 159,162 2.7% 38,750 1.97% 189  0.05% 5.3 0.8 -0.4 

VIB Ngân hàng 60,923 2.7% 20,450 -0.24% 135  -0.01% 8.4 1.5 1.1 

VIC Bất động sản 153,902 3.2% 40,250 0.88% 42  0.03% 13.3 1.1 0.6 

VJC Du lịch và Giải trí 52,103 2.0% 96,200 0.10% 43  0.00% 36.5 3.1 0.3 

VNM Thực phẩm và đồ uống 126,860 3.5% 60,700 -0.49% 156  -0.02% 13.5 3.9 0.4 

VPB Ngân hàng 149,951 5.7% 18,900 0.00% 157  0.00% 9.5 1.1 1.3 

VRE Bất động sản 37,834 1.0% 16,650 1.52% 72  0.02% 9.2 0.9 0.6 

        Nguồn: PHS tổng hợp 

 

 



 

Quý Khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này 

 

 

 

Đảm bảo phân tích 

Báo cáo được thực hiện bởi Lê Trần Khang, chuyên viên phân tích cao cấp – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. 

Mỗi nhân viên phụ trách về phân tích, chiến lược hay nghiên cứu chịu trách nhiệm cho sự chuẩn bị và nội dung của tất 

cả các phần có trong bản báo cáo nghiên cứu này đảm bảo rằng, tất cả các ý kiến của những người phân tích, chiến lược 

hay nghiên cứu đều phản ánh trung thực và chính xác ý kiến cá nhân của họ về những vấn đề trong bản báo cáo. Mỗi 

nhân viên phân tích, chiến lược hay nghiên cứu đảm bảo rằng họ không được hưởng bất cứ khoản chi trả nào trong quá 

khứ, hiện tại cũng như tương lai liên quan đến các khuyến cáo hay ý kiến thể hiện trong bản báo cáo này 

 

Miễn trừ trách nhiệm 

Báo cáo nghiên cứu này được chuẩn bị bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhằm mục đích cung cấp 

thông tin. Thông tin được trình bày trong báo cáo này được thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng PHS 

không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin đó. Các quan điểm, ước tính, và dự báo trong báo cáo này 

phản ánh đánh giá hiện tại của tác giả tại thời điểm phát hành báo cáo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này không phải là một lời đề nghị bán hoặc mời chào mua bất kỳ loại chứng khoán nào. Báo cáo này không 

nhằm mục đích cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân và không xét đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính, hoặc 

nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào. PHS, các công ty liên kết và/hoặc các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của họ có thể 

có lợi ích hoặc vị trí trong, và có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán hoặc quyền chọn được đề cập 

trong báo cáo này. PHS cũng có thể thực hiện hoặc tìm cách thực hiện các dịch vụ ngân hàng đầu tư hoặc các dịch vụ 

khác cho các công ty được đề cập trong báo cáo này. PHS, các công ty liên kết của mình, cũng như các cán bộ, giám 

đốc hoặc nhân viên của họ, không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc hệ quả nào 

phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hoặc nội dung của nó. 

 

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 

Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower,  

8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM 
 

Điện thoại: (84-28) 5 413 5479 

Customer Service: 1900 25 23 58 

E-mail: info@phs.vn / support@phs.vn 

Fax: (84-28) 5 413 5472 

Call Center: (84-28) 5 413 5488 

Web: www.phs.vn 

Chi nhánh Quận 1 
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251 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Tp.HCM. 
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PGD Phú Mỹ Hưng 

Tòa nhà CR2-08,  
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Điện thoại: (+84-28) 5 413 5478 
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Phone: (+84-24) 6 250 9999 
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Tầng 2, Tòa nhà Eliteco,  

18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

Phone: (+84-22) 384 1810 

Fax: (+84-22) 384 1801 
 

 


